
Phụ lục 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày         /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Cơ sở pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.003727 
Công nhận làng 

nghề truyền thống 

Kinh tế hợp tác 

và Phát triển 

nông thôn 

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính 

phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn. 

Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 131/2025/NĐ- CP ngày 

12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

2 1.003712 
Công nhận nghề 

truyền thống 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545404&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545403&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n


3 1.003695 
Công nhận làng 

nghề 

Kinh tế hợp tác 

và Phát triển 

nông thôn  

Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính 
phủ về Phát triển ngành nghề nông thôn. 

Khoản 1 Điều 39 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày  

12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02  cấp  trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Nông nghiệp và Môi trường 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

4 1.003397 
Hỗ trợ dự án liên 

kết (cấp tỉnh) 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính 

phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Khoản 6 Điều 39 Nghị định số 131/2025/NĐ- CP ngày 

12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính 

quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà 

nước  của  Bộ  Nông nghiệp và Môi trường 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 1.003434 Hỗ trợ dự án liên 

kết (cấp xã)1 

Kinh tế hợp tác 

và Phát triển 

nông thôn 

Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018  của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 

Điều 40 Nghị định số 131/2025/NĐ-CP  ngày 12/6/2025 

quy định phân định thẩm quyền của chính quyền địa 

phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Nông  nghiệp  và  Môi trường 

Cơ quan 

chuyên 
môn thuộc 
UBND cấp 

xã 

 

 1Tên TTHC Hỗ trợ dự án liên kết (cấp huyện) được công bố tại Quyết định số 778/QĐ- BNNMT ngày 11 tháng 4 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và 

Môi trường đã được sửa đổi, bổ sung bằng tên này. 

http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545399&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545399&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
http://csdl.thutuchanhchinh.vn/tw/Pages/chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.aspx?ItemID=545399&Keyword&filter=1&tthcLinhVuc=10539&tthcDonVi=B%E1%BB%99%20N%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20v%C3%A0%20Ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20n%C3%B4ng%20th%C3%B4n
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